NỘI QUY BỘ MÔN
1/ Khi học bộ môn cần chuẩn bị đầy đủ dụng cụ dùng cho bộ môn : SGK - Tập Bản Đồ - Vở tài liệu  , thước kẻ thẳng , thước đo độ, máy tính , compa.
2/ Mỗi tiết học GVBM đều kiểm tra cho điểm phần chuẩn bị đồ dùng cho bộ môn. Không mang đầy đủ HS bị trừ điểm quá trình và ghi nhận lỗi vi phạm báo cáo PHHS nắm. 
3/ Mỗi tiết học GVBM luôn thực hiện kiểm tra thường xuyên ghi nhận điểm số cho từng HS , không nhất thiết phải thực hiện trên toàn bộ HS. 
4/ Việc ghi nhận điểm số sẽ trực tiếp được GVBM ghi ngay trong vở tài liệu bộ môn , PHHS vui lòng kiểm tra giám sát thường xuyên để nắm bắt tình hình của HS.
5/ Nội dung kiểm tra thường xuyên hằng ngày trong mỗi tiết học là quá trình làm bài tập sau mỗi bài học, hay việc chuẩn bị nội dung bài mới thông qua việc đọc kỹ thông tin có trong SGK đã có sẳn điền khuyết vào vở tài liệu, hoặc học thuộc lòng một phần hay toàn bài học do GV yêu cầu sau mỗi giờ học
6/ HS cần chủ động , tự giác ghi nhận lời dặn dò của GVBM  sau mỗi giờ học vào ngay trong vở tài liệu 
7/ Mọi thắc mắc gì về điểm số hay vi phạm của HS , PHHS cần liên hệ số : 036 912 9262  gặp Cô Ngọc Thủy để được giải quyết. 

HS  ký tên xác nhận đã nắm nội quy bộ môn	      PH ký tên xác nhận đã tiếp nhận thông tin

[bookmark: _GoBack]

Họ & tên HS: ……………………………………..		Họ & tên PH: …………………………………..

 BÀI 1:  VỊ TRÍ ĐỊA LÍ ĐỊA HÌNH VÀ KHOÁNG SẢN CHÂU Á
I/ VỊ TRÍ ĐỊA LÍ 
- Châu Á là một bộ phận của -----------------------------------, rộng ----------------------------.
- Châu Á kéo dài từ --------------------------------------, tiếp giáp với --------------------------(---------------,----------------) và -----------------------------------(--------------------------------,-----------------------------------,-------------------------------)
II/ ĐẶC ĐIỂM ĐỊA HÌNH VÀ KHOÁNG SẢN
a/ Địa hình
- Châu Á có ---------------------------------------------cao đồ sộ và nhiều ---------------------------------rộng lớn.
- Địa hình bị ------------------------------------------------( hướng Tây – Đông và hướng B – N ).
- Núi và cao nguyên tập trung chủ yếu ở -------------------------------. 
b/ Khoáng sản rất ---------------------------------, -------------------------------.( ví dụ: --------------------------------------)
                                                                            BÀI TẬP 
1/ Dựa vào tập bản đồ địa lí trang 4 cho biết Châu Á giáp với các châu lục, đại dương và biển lớn nào?
+ Châu lục---------------------, ------------------------------.
+ Đại dương----------------------------------,-----------------------------------------------,-----------------------------------------
+ Biển ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2/ Dựa vào tập bản đồ địa lí trang 4 cho biết Châu Á có các dãy núi chính, đồng bằng lớn và các dòng sông lớn nào?
+ Dãy núi------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+ Đồng bằng---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+ Dòng sông---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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BÀI 2 KHÍ HẬU CHÂU Á
I/ KHÍ HẬU CHÂU Á PHÂN HÓA RẤT ĐA DẠNG
- Khí hậu Châu Á phân hóa thành ------------------------------------------------.
- Ở mỗi đới khí hậu Châu Á thường phân hóa -------------------------------------.
- Ngoài ra ở vùng núi – cao nguyên khí hâu Châu Á còn ---------------------------------------.
- Sự đa dạng này là do: -----------------------------------------------------------, tùy thuộc vào vị trí ở ---------- hay -------biển, hoặc ở vùng địa hình ------------hay-----------------. 
II/ CÁC KIỂU KHÍ HẬU PHỔ BIẾN
a/ Khí hậu gió mùa
- Một năm có ----------------------------. Mùa đông không khí -------------,-------------, mưa -----------------------------. Mùa hạ thời tiết --------------, ------------, có -----------------------,(như ở khu vực -----------------------,------------------)
b/ Khí hậu lục địa
- Phân bố chủ yếu -----------------------------------------------------,--------------------------------------------------------------- Mùa đông -------------, ---------------. Mùa hạ --------------và -------------------. Mưa -----------_-----------mm(rất ít),
 độ ẩm-----------, phát triển cảnh quan -------------------------------------------------------.
BÀI TẬP
ĐỊA LÍ LỚP 8

1/ Dựa vào tập bản đồ địa lí trang 5 kể tên các đới khí hậu và các kiểu khí hậu của từng đới?
- Đới :
- Đới :
     - Kiểu : 
     - Kiểu :
     - Kiểu :
- Đới :
     - Kiểu :
     - Kiểu :
     - Kiểu :
     - Kiểu :
- Đới :
     - Kiểu :
     - Kiểu :
- Đới :
2/ Đọc tên các đới khí hậu và các kiểu khí hậu dọc theo kinh tuyến 1000Đ?
Các đới khí hậu: 
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-
-
-
-
-

Các kiểu khí hậu:

-
-
-
-
-
-
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BÀI 3: SÔNG NGÒI VÀ CẢNH QUAN CHÂU Á
I/ ĐẶC ĐIỂM SÔNG NGÒI
- Sông ngòi Châu Á --------------------------------------- lớn. Phân bố ---------------------------------------------- phức tạp.
- Ở Bắc Á mạng lưới -----------------------------------, chảy theo hướng -------------------------------------------------------
- Đông Á, Đông Nam Á và Nam Á mạng lưới sông ----------,------------------------------( do ảnh hưởng chế độ mưa của khí hậu--------------------------).
- Tây Nam Á sông ------------------------------------( do khí hậu ------------------------------)
- Sông ngòi Châu Á có các giá trị : -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------II/ CÁC ĐỚI CẢNH QUAN TỰ NHIÊN
- Cảnh quan tự nhiên Châu Á phân hóa -----------------------------------.( do Châu Á có --------------------- rất đa dạng)
III/ NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN CỦA THIÊN NHIÊN CHÂU Á
- Thuận lợi:
      - Nguồn tài nguyên thiên nhiên -----------------------------.
      - Khoáng sản --------------------------------------.
      - Khí hậu , nguồn nước, động thực vật ---------------------------.
      - Nguồn năng lượng ------------------------.
- Khó khăn:
      - ------------------------------------------------------- khô cằn rộng lớn.
      - Khí hậu  ---------------------------------.
      - -----------------------,----------------------------------,------------------------ thường xảy ra.
BÀI TẬP
1/ Dựa vào tập bản đồ địa lí kể các cảnh quan Châu Á đi từ Bắc – Nam?
-							-
-							-
-							-
-							-
-							-
2/ Dựa vào tập bản đồ địa lí kể các cảnh quan Châu Á đi từ Bắc – Nam dọc theo kinh tuyến 800Đ
-							-
-							-
-							-
-							-


3/ Các cảnh quan phân bố ở khu vực có khí hậu gió mùa?
-
-
-
4/ Các cảnh quan phân bố ở khu vực có khí hậu lục địa?
-
-
-
-
-
5/ Kể tên các dòng sông lớn đổ ra :
- Bắc Băng Dương: --------------------------------, -----------------------------------------, --------------------------------------
- Thái Bình Dương: --------------------------------, -----------------------------------------, --------------------------------------
- Ấn Độ Dương: -----------------------------,-------------------------------,------------------------------,--------------------------
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BÀI 4: THỰC HÀNH: PHÂN TÍCH HOÀN LƯU GIÓ MÙA CHÂU Á
1/ Gió về mùa đông ( H4.1)
- Kể các cao áp: ------------------------,------------------------------,--------------------------------,------------------------------- Kể tên các hạ áp: ------------------------,------------------------------,--------------------------------,---------------------------- Đọc chỉ số khí áp cao nhất----------------mb, thấp nhất ----------------mb của trung tâm khí áp Xi - bi - a ?
- Đọc chỉ số khí áp cao nhất----------------mb, thấp nhất ----------------mb của trung tâm khí áp A - lê - út ?
2/ Gió về mùa hạ (H4.2)
- Kể các cao áp: ------------------------,------------------------------,--------------------------------,-----------------------------
- Kể tên các hạ áp: ------------------------
- Đọc chỉ số khí áp cao nhất----------------mb, thấp nhất ----------------mb của trung tâm khí áp I - ran?
- Đọc chỉ số khí áp ----------------mb của trung tâm khí áp Ha - oai ?
3/ Hướng gió 
	MÙA
	KHU VỰC
	HƯỚNG GIÓ CHÍNH
	TỪ CAO ÁP … ĐẾN HẠ ÁP …

	
MÙA ĐÔNG
(H4.1)
	Đông Á
	
	

	
	Đông Nam Á
	
	

	
	Nam Á
	
	

	MÙA
	KHU VỰC
	HƯỚNG GIÓ CHÍNH
	TỪ CAO ÁP … ĐẾN HẠ ÁP …

	
MÙA HẠ
(H4.2)
	Đông Á
	
	

	
	Đông Nam Á
	
	

	
	Nam Á
	
	



BÀI 5:  ĐẶC ĐIỂM DÂN CƯ XÃ HỘI CHÂU Á
Dân cư xã hội châu Á có 3 đặc điểm
I/ MỘT CHÂU LỤC ĐÔNG DÂN NHẤT THẾ GIỚI
 Nhận xét : - Dân số châu Á so với các châu lục khác trên thế giới ( xếp thứ mấy?)---------------------------------.
                   - Dân số châu Á so với toàn thế giới chiếm khoảng -------------%. 
                   - Dân số châu Á từ 1950 -2002 ( như thế nào?) -----------------------------------từ----------------triệu người đến ----------------- triệu người.
II/ DÂN CƯ THUỘC NHIỀU CHỦNG TỘC
- Dựa vào H5.1/17 SGK kể tên các chủng tộc của Châu Á? -----------------------,-----------------------,-------------------III/ NƠI RA ĐỜI CỦA CÁC TÔN GIÁO LỚN
(Đọc thông tin trong SGK/17)
Châu Á có các tôn giáo: ---------------------,---------------------,-----------------------,----------------------   
BÀI TẬP
1/ Vẽ biểu đồ thể hiện dân số châu Á từ 1900 – 2002 theo số liệu dưới đây: - BIỂU ĐỒ CỘT THEO THỜI GIAN 
	Năm 
	1900
	1950
	1970
	1990
	2002

	Dân số Châu Á( triệu người)
	880
	1402
	2100
	3110
	3766


 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BIỂU ĐỒ ĐƯỜNG
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LỜI DẶN GVBM : -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BÀI 6 THỰC HÀNH 
ĐỌC PHÂN TÍCH LƯỢC ĐỒ PHÂN BỐ DÂN CƯ VÀ CÁC THÀNH PHỐ LỚN CHÂU Á
1/ Phân bố dân cư (tập bản đồ địa lí trang 8)
	STT
	MẬT DỘ DÂN SỐ
	NƠI PHÂN BỐ ĐIỂN HÌNH (3-4 quốc gia)

	1
	Dưới 1 người/ km2
	

	2
	25 - 50 người/ km2
	

	3
	50 - 100 người/ km2
	

	4
	Từ 100 - trên 200 người/ km2
	


2/ Dựa vào tập bản đồ địa lí trang 8 kể tên các thành phố đô thị đông dân ở một số nước Châu Á trên 15 triệu người:
-							-
-							-
-							-
-							-
3/ Dựa vào tập bản đồ địa lí trang 8 điền dân số Châu Á vào bảng số liệu dưới đây. Sau đó hãy vẽ biểu đồ thể hiện dân số Châu Á từ 1990 – 2016 theo số liệu đã điền – BIỂU ĐỒ ĐƯỜNG 
	Năm
	1990
	2004
	2010
	2016

	Dân số Châu Á( triệu người)
	
	
	
	


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BIỂU ĐỒ CỘT THEO THỜI GIAN
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ÔN TẬP – KIỂM TRA MỘT TIẾT
BÀI 7 ĐẶC ĐIỂM PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI CỦA CÁC NƯỚC CHÂU Á
 ĐẶC ĐIỂM KT XH   CỦA CÁC  NƯỚC VÀ LÃNH THỔ CHÂU Á HIỆN NAY:
Phát triển kinh tế xã hội  của các nước có nhiều chuyển biến mạnh mẽ tuy nhiên  không đồng đều và phân chia thành nhiều  nhóm khác nhau: 
	Nhóm nước
	Đặc điểm kinh tế
	Tên nước

	Phát triển
	Kinh tế  phát  triển toàn diện
	Nhật Bản

	Công nghiệp mới
	Công nghiệp hóa cao, nhanh
	Sin-ga-po, Hàn Quốc,  Đài Loan

	Đang phát triển nhưng có tốc  độ tăng trưởng cao
	Công nghiệp  hóa nhanh, nông nghiệp  có vai trò quan trọng
	Trung Quốc, Ấn Độ, Thái Lan

	Đang phát triển
	Nông nghiệp phát triển
	Việt Nam ,Lào , Campuchia

	Giàu tài nguyên nhưng kinh tế chưa phát triển cao
	Khai thác dầu khí
	A-rập-xê-út, Brunay, Cô-oet


BÀI TẬP
1/ Dựa vào tập bản đồ địa lí trang 5 hãy phân tích biểu đồ khí hậu PA ĐĂNG?
- Nhiệt độ cao nhất----------------0C . Nhiệt độ thấp nhất----------------0C . Biên độ nhiệt ----------------0C 
- Lượng mưa trung bình trong năm -----------mm . Lượng mưa  ( ra sao: nhiều , ít hay trung bình)---------------. 
- Mưa phân bố (như thế nào: theo mùa hay quanh năm)-------------------------------------, mưa tập trung nhiều vào tháng ----------------------------------.
- Đây là khu vực thuộc đới khí hậu ----------------------------------và có kiểu khí hậu ------------------------------------
2/ Dựa vào tập bản đồ địa lí trang 5 hãy phân tích biểu đồ khí hậu VEC KHOI AN?
-
-
-
- 
3/ Dựa vào tập bản đồ địa lí trang 8 hãy đọc dân số các khu vực của Châu Á chiếm số % dân số lớn nhất? bao nhiêu % ? tương đương khoản bao nhiêu triệu người ở từng khu vực đó? 
	Hướng dẫn cách làm 
	Đọc trên biểu đồ
	(Số liệu % X tổng dân số) : 100

	Khu vực
	%
	Triệu người

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	


BÀI 8 TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI Ở 
CÁC NƯỚC CHÂU Á
I/ NÔNG NGHIỆP
( Dựa vào H 8.1 SGK cho biết nền NN của Châu Á phát triển  phân hóa làm mấy khu vực khí hậu? Kể tên các sản phẩm cây trồng và vật nuôi của từng khu vực?)
- Phân chia thành: ------ khu vực:
        + Khu vực ----------------------------: ----------------------------------------------------------------,------------------------
        + Khu vực ----------------------------: ----------------------------------------------------------------,------------------------
        + Khu vực ----------------------------: ----------------------------------------------------------------,------------------------
- Ở Châu Á, ------------------- là loại cây lương thực quan trọng nhất. Chiếm gần -------sản lượng lúa gạo và ---------sản lượng lúa mì của toàn thế giới.
( Dựa vào biểu đồ SGK H8.2 cho biết nước nào có tỉ lệ sản xuất lúa gạo đứng nhất – nhì trên thế giới? )
- ------------------------------,--------------------- sản xuất nhiều lúa gạo. 
- -------------------------------, ---------------------------------- là nước xuất khẩu gạo đứng nhất – nhì trên thế giới.
II/ CÔNG NGHIỆP
- Sản xuất công nghiệp của Châu Á rất ----------------------------, nhưng -----------------------------------------------------
III/ DỊCH VỤ
- Dịch vụ gồm các hoạt động: -----------------------------------------,-----------------------------,-----------------------------, 
--------------------------------….
- ----------------------------,---------------------------,------------------------- có ngành dịch vụ rất phát triển.
BÀI TẬP
1/ Dựa vào tập bản đồ địa lí trang 9 kể tên các trung tâm công nghiệp của Châu Á?
-					-					-
-          					-					-
-					-					-
-					-					-
2/ Những nước nào có nhiều than và dầu mỏ?
- Nhiều than: ------------------------------------, --------------------------,----------------------------,------------------------------ Nhiều dầu mỏ: -----------------------------------, --------------------------,----------------------------,--------------------------3/ Vẽ biểu đồ thể hiện dân số các khu vực châu Á năm 2016 ( đơn vị %) – BIỂU ĐỒ CỘT THEO KHÔNG GIAN
	Đông Á
	Đông Nam Á
	Tây Nam Á
	Nam Á
	Trung Á

	36.3
	14.3
	8.4
	39.3
	1.7



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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BÀI 9: KHU VỰC TÂY NAM Á
I/ VỊ TRÍ ĐỊA LÍ
( Dựa vào tập bản đồ địa lí trang 10 cho biết khu vực Tây Nam Á giáp với các biển, vịnh biển, các khu vực và châu lục nào?)
-Tây Nam Á giáp : ------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Kéo dài từ 120 – 420 B, Nằm giữa ngã ba châu: Á,  Âu, Phi. - Có các biển bao bọc xung quanh 
       => Có vị trí chiến lược quan trọng trong phát triển kinh tế.
II/ ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN
a/ Địa hình:
- Phía đông bắc----------------------------, bao quanh sơn nguyên ---------------------------và- ------------------- Phía tây nam là ---------------------------------------------.
- Ở giữa là ---------------------------------------------.
b/ Khí hậu- cảnh quan:
(Dựa vào tập bản đồ địa lí trang 6 và 7 kể các kiểu khí hậu và cảnh quan Tây Nam Á?)
- Có các kiểu khí hậu: ------------------------------------,-------------------------------------,------------------------- Có các cảnh quan: ------------------------------------,--------------------------------,--------------------------------
   => khí hậu nóng và khô , cảnh quan hoang mạc và bán hoang mạc phát triển.
c/ Khoáng sản: là -----------------------có trữ lượng rất lớn.
III/ ĐẶC ĐIỂM DÂN CƯ KINH TẾ CHÍNH TRỊ
(Dựa vào tập bản đồ địa lí trang 10 kể tên các quốc gia ở Tây Nam Á?)
- Gồm -------------quốc gia. Nước có diện tích lớn nhất -------------------------------, nước có diện tích nhỏ nhất ----------------------------.
- Dân số khoảng ----------triệu người , phần lớn là người ---------------- theo đạo -----------.
- Trước đây kinh tế chủ yếu phát triển ngành -------------------------------. Ngày nay ,--------------------------và ---------------------------------------------------nhất là -----------------------------------------------------dầu mỏ.
- Đây là khu vực thường xuyên xảy ra tranh chấp , chiến tranh (do có nguồn tài nguyên -------------------, lại có -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------và đại dương).
BÀI TẬP
1/ Dựa vào tập bản đồ địa lí trang 11 cho biết :
- Quốc gia nào có nhiều dầu mỏ: ------------------------------------,---------------------,---------------,--------------- Kể tên các ngành công nghiệp: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ngành công nghiệp hóa dầu phát triển ở những quốc gia nào: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2/ Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu dân số các khu vực châu Á năm 2016 ( đơn vị %) – BIỂU ĐỒ TRÒN
	Đông Á
	Đông Nam Á
	Tây Nam Á
	Nam Á
	Trung Á

	36.3
	14.3
	8.4
	39.3
	1.7



Xử lí số liệu
	Khu vực
	Đông Á
	Đông Nam Á
	Tây Nam Á
	Nam Á
	Trung Á

	%
	36.3
	14.3
	8.4
	39.3
	1.7

	Độ
(% x 3,6)
	
	
	
	
	








 



Tên biểu đồ: -------------------------------------------------------------------------------------------------
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BÀI 10  ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN KHU VỰC NAM Á
I/ VỊ TRÍ ĐỊA LÍ – ĐỊA HÌNH
a/ Vị trí :
( Dựa vào tập bản đồ địa lí trang 12 cho biết  Nam Á giáp với các biển, vịnh biển, các khu vực nào?)
- Nam Á giáp: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
b/ Địa hình: 
- Phía bắc --------------------------------------------------------hùng vĩ. 
- Phía nam là -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ở giữa là -------------------------------------------rộng và bằng phẳng
II/ KHÍ HẬU , SÔNG NGÒI VÀ CẢNH QUAN TỰ NHIÊN
a/ Khí hậu: Nam Á nằm trong đới ------------------------------------. Trên các vùng núi cao điều kiện khí hậu ---------------------------------------------------------------------phức tạp. 
                    Vùng Tây bắc Ấn Độ và Pa kix tan thuộc đới khí hậu ---------------------------.
b/ Sông ngòi: Có nhiều sông lớn như: -----------------------------,----------------------------,---------------------------------
c/ Cảnh quan: ----------------------------,-------------,-------------------------------------,-------------------------------------------
BÀI TẬP
1/ Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu kinh tế ở Việt Nam năm 2001
	Ngành kinh tế 
	Nông nghiệp
	Công nghiệp
	Dịch vụ

	Cơ cấu GDP (%)
	23.6
	37.8
	38.6


Xử lí số liệu 
	Ngành kinh tế 
	Nông nghiệp
	Công nghiệp
	Dịch vụ

	
	%
	Độ
	%
	Độ
	%
	Độ

	Cơ cấu GDP (%)
	23.6
	
	37.8
	
	38.6
	



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2/ Dựa vào tập bản đồ địa lí trang12 kể các miền địa hình chính từ Bắc – Nam?
--------------------------------,------------------------------------------,---------------------------------------------------
3/ Dọc theo kinh tuyến 800Đ đi từ Bắc – Nam có các cảnh quan tự nhiên nào? 
--------------------------------,------------------------------------------,---------------------------------------------------
LỜI DẶN GVBM : -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BÀI 11  DÂN CƯ VÀ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ KHU VỰC NAM Á
I/ DÂN CƯ
( Dựa vào bảng 11.1 /38 SGK so sánh dân số của Nam Á với các khu vực khác của Châu Á?)
- Dân cư Nam Á đứng thứ ------ sau khu vực ------------------------------.
( Dựa vào hình H11.1/37 SGK nhận xét sự phân bố dân cư ở Nam Á?)
- Dân cư phân bố : ---------------------------------, tập trung đông ở ---------------------------------------------------và thưa thớt ở -----------------------------------------------------. 
II/ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ XÃ HỘI
- Trước đây Nam Á làm--------------------------của đế quốc Anh. Nên tình hình chính trị xã hội trong khu vực --------------------------------. 
- ----------------------là quốc gia có nền kinh tế phát triển nhất khu vực Nam Á. Với nền công nghiệp hiện đại tinh vi đứng thứ -------- trên thế giới. Nông nghiệp ---------------------------------------với cuộc cách mạng xanh và cách mạng trắng. 
BÀI TẬP
1/ / Dựa vào tập bản đồ địa lí trang12 kể tên các quốc gia ở Nam Á?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2/ / Dựa vào tập bản đồ địa lí trang13 kể các trung tâm công nghiệp của Nam Á? 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3/ Kể tên các ngành công nghiệp của trung tâm công nghiệp Mum bai?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4/ Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu tổng sản phẩm trong nước ( GDP) của Ấn Độ năm 2001? (số liệu 11.2/39 SGK)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5/ Dựa vào bảng số liệu diện tích và dân số một số khu vực ở Châu Á bảng 11.1 /38 SGK tính mật độ dân cư của Nam Á? ( người/km2) (hướng dẫn : lấy  Dân số : diện tích không lấy số lẽ phải làm tròn số )
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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BÀI 12  ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN ĐÔNG Á
I/ VỊ TRÍ ĐỊA LÍ
(Dựa vào tập bản đồ địa lí trang14)
- Đông Á bao gồm 2 bộ phận đất liền và hải đảo với các quốc gia : -----------------------,----------------------,-------------------------------,---------------------------
- Giáp với khu vực : -----------------------------------,-------------------,-----------------------------,-------------------và các biển ------------------------,-------------------------------,------------------------------,---------------------------trong Thái Bình Dương.
II/ ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN 
a/ Địa hình và sông ngòi
- Phần đất liền phía tây núi cao hiểm trở, sơn nguyên đồ sộ. Phía đông vùng đồi núi thấp xen kẽ đồng bằng rộng lớn màu mỡ.
- Ở hải đảo là vùng núi lửa hoạt động.
- Có 3 dòng sông lớn: A mua – Hoàng Hà – Trường Giang.
b/ Khí hậu và cảnh quan
- Phía Tây khí hậu cận nhiệt lục địa quanh năm khô hạn =>Thảo nguyên khô, hoang mạc và bán hoang mạc
- Phía Đông và hải đảo có khí hậu cận nhiệt gió mùa. Mùa đông có gió mùa tây bắc lạnh và khô, mùa hạ có gió mùa đông nam mát ẩm ,mưa nhiều=> Rừng nhiệt đới
BÀI TẬP
1/  Dựa vào tập bản đồ địa lí trang14 :
- Tên các dãy núi Đông Á:--------------------------------------------------------------------------------------------------Tên các dòng sông lớn: ---------------------------------------------------------------------------------------------------
- Nơi bắt nguồn của các dòng sông đó -----------------------------------------------------------------------------------
- Tên các sơn nguyên: ------------------------------------------------------------------------------------------------------
2/ So sánh sự khác nhau về điều kiện tự nhiên (địa hình – khí hậu – cảnh quan ) giữa phía tây và phía đông của Đông Á?
	Phía Tây
	Phía Đông

	Địa hình
	Địa hình

	Khí hậu
	Khí hậu

	Cảnh quan
	Cảnh quan
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BÀI 13 : TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KT- XH  KHU VỰC ĐÔNG Á
I/ DÂN CƯ XÃ HỘI
- Dân số đông nhất trong các khu vực ở châu Á.
- Nhiều hơn dân số các châu lục khác trên thế giới
II/ KINH TẾ
- Nền kinh tế phát triển nhanh với thế mạnh về xuất khẩu , duy trì tốc  độ tăng trưởng cao.
- Một số nước có nền kinh tế mạnh trên thế giới: Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc
1. Nhật Bản: Là cường quốc kinh tế, đứng thứ 2 trên thế giới sau Hoa Kì. Có nhiều ngành CN đứng đầu thế giới: ô tô, đóng tàu biển, rô- bô , điện tử…Nền kinh tế có chất lượng cao ổn định
2. Trung Quốc: Là nước đông dân nhất thế giới. Có nền KT phát triển nhanh. Tốc độ tăng trưởng cao và ổn định.
3. Hàn Quốc và Đài Loan: Là nước công nghiệp mới.
BÀI TẬP
1. Từ bảng số liệu trên tính dân số Đông Á năm 2002?
- Tính tỉ lệ dân số Trung Quốc so với số dân khu vực Đông Á? = ------------------------------------------------ --------------------------------------------------------------------------------------------------
- Tính tỉ lệ dân số Trung Quốc so với dân số Châu Á 3766 triệu người?= --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2/ Dựa vào tập bản đồ địa lí trang15 cho biết Đông Á có những cây trồng và vật nuôi chính nào? 
- Cây trồng: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Vật nuôi: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3/ Kể các trung tâm công nghiệp lớn của Nhật Bản? Nêu các ngành công nghiệp của trung tâm công nghiệp Tô – Ki – Ô? 
TTCN Nhật Bản: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Ngành CN Tô – Ki Ô: -----------------------------------------------------------------------------------------------------

LỜI DẶN GVBM : -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------



BÀI 14  ĐÔNG NAM Á – ĐẤT LIỀN VÀ HẢI ĐẢO
I/ VỊ TRÍ ĐỊA LÍ:
- Đông Nam Á có điểm cực bắc và cực tây : nước Mianma, cực nam : nước Đông- ti-mo, cực đông : nước In-đô-nê-xia
- Là cầu nối giữa Châu Á và Châu Đại Dương.
- Gồm phần đất liền(bán đảo Trung Ấn), phần hải đảo(quần đảo Mã Lai)
II/ ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN
1. Địa hình: chủ yếu là đồi núi, đồng bằng nhỏ ven biển
2. Khí hậu: Thiên nhiên mang tính chất nhiệt đới gió mùa. Mùa đông có gió mùa Đông bắc lạnh và khô, mùa hạ co gió mùa Tây nam nóng ẩm mưa nhiều.Có bão nhiệt đới.
3. Sông ngòi: Có 5 sông lớn, lượng nước dồi dào, chế độ nước theo mùa, phù sa nhiều. Có giá trị thủy sản,thủy lợi, thủy điện, nước cho sản xuất và sinh hoạt.
4. Cảnh quan: rừng nhiệt đới chiếm ưu thế.
5. Khoáng sản: than, thiếc, đồng, dầu mỏ, khí đốt…
LỜI DẶN GVBM : -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÔN TẬP HKI
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